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TÓM TẮT

Nghiên cứu hồi cứu 517 bệnh nhân lao ở huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương từ 2008-2012: phát hiện lao: 65/100.000dân, AFB(+): 35/100.000dân. Cao nhất là 2008 và 2009: 74BN/100.000 dân. Nam giới mắc lao: 91,2/100.000 dân, nữ: 38,8/100.000 dân. Tỷ lệ mắc lao chung là 65/100.000 dân. Tiền sử tiếp xúc với nguồn lây mắc bệnh tăng 4,8 lần. Tỷ lệ tiêm BCG hàng năm từ 96 tới 97,7%. Năm 2011 cao nhất: 97,7%. Ho kéo dài 86,3%, mệt mỏi 81,8%, sốt về chiều 80,9%, khó thở 57,7%, hạch 4,8%. Tổn thương trên x quang phổi: từ 81,5% tới 87,6%. AFB(+) từ 45,9% đến 65,8% ở BN lao phổi. AFB(+): 55,3% ở tất cả thể lao. Nhiễm HIV và lao: 2008 là 0,1%; 2009: 0%; 2010: 3,1%; 2011: 4,9%; 2012: 12,3%.

SUMMARY

COMMENT OF PREHISTORIC, CLINIC, PARACLINIC OF TUBERCULOSIS PATIENTS AT TU KY DISTICT, HAI DUONG PROVINCE

Retrospective studying 517 tuberculosis  at Tu Ky distict, Hai Duong province from 2008 to 2012: proportion of tuberculosis: 65/100.000habitants, AFB(+): 35/100.000 habitants, maximum peak: 2008 and 2009: 74/100.000habitants. Male 91,2/100.000habitants, female 38,8/100.000habitants, common proportion: 65/100.000. Proportion of contact with transmit factors of tuberculosis=4,8times non contact. BCG of children/year: 96-97,7%. Prolonged cough: 86,3%, fatigue: 81,8%, afternoon fever: 80,9%, dyspnea: 57,7%, bubo: 4,8%. Image of tuberculosis at lung X rays: 81,5-87,6%. Pulmolary tuberculosis: AFB(+): 45,9-65,8%, all  tuberculosis: AFB(+): 55,3%. HIV and tuberculosis: 2008: 0,1%, 2009: 0%, 2010: 3,1%, 2011:4,9%, 2012: 12,3%.
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